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THÔNG TƯ
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2013;

Xét để nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác đánh giả tình hình thực hiện 
nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2012 và xây dựng dự toán ngần sách nhà 
nước (NSNN) năm 2013 như sau:

Chương 1

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2012  

Điều 1. Quy định chung
1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ NSNN năm 2012:
- Nhiệm vụ NSNN năm 2012 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 

số 14/2011/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp 
thứ hai về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Nghị quyết số 16/2011/QH13 
ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ hai về phân bố 
ngân sách trung ương năm 2012, Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm
2012, Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 
năm 2012, Quyết định số 5 12/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia năm 2012.



- Các văn bản điều hành của Chính phủ, gồm: Nghị quyết số 01/NQ-CP 
ngày 03 tháng 01 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, diều hành thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế “ xã hội và dự toán NSNN năm 2012; Nghị quyết 
số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

- Thông tư số 177/2011/TT-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2012,

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ NSNN trong 6 tháng đầu năm; các giải 
pháp phân đâu thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

2, Bám sát chỉ đạo của Chính phủ trong điều hành kinh tê xã hội, tình hình 
thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, các Bộ, cơ quan Trung ương 
và các địa phương đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của CƯ quan 
thanh tra, kiếm toán; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát, sắp xếp, cơ 
cấu tại hoạt động sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, phục hôi sản xuất; chủ động đề xuất sửa đôi, bổ sung chính sách thu, 
chi NSNN và các chính sách chế độ khác (nếu có) gửi Bộ Tài chính và các Bộ, cơ 
quan có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa 
dôi, bổ sung kịp thời để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Điều 2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2012 

Căn cứ kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình sản xuất kinh 
doanh, diễn biên giá cả thị trường, thực hiện rà soát đánh giá các yêu tô tác động 
tăng, giảm thu, kiến nghị các giải pháp điều hành thu để phấn đấu hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
các cấp thông qua. Khi đánh giá cần tập trung vào các nội dung chủ yêu sau:

- Đánh giá, phân tích các tác động kinh tế đến kết quả thực hiện thu ngân 
sách năm 2012 như: Tình hình sản xuất - kình doanh, hoạt động xuất, nhập khẩu 
cua các doanh nghiệp trên địa bàn; kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng sản 
xuất và tiêu thụ của các sản phẩm chủ yếu; giá bán, lợi nhuận; rà soát để tính (lên 
các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, các dự án đầu tư đã hết 
thời gian hưởng ưu đãi; phân tích kỹ những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến 
kết qua thu NSNN năm 2012, nhất là các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh trong bối cảnh những tháng đầu năm 2012 chi phí sản xuất đầu vào tăng, 
tăng trưởng thấp hơn dự kiến ở một số ngành hàng và dự kiến thay đổi của những 
tháng cuối năm; tình hình thực hiện số thu từ thuế xuất khấu, thuế nhập khẩu của 
hàng hoá thông quan tại cửa khấu quốc tế đường bộ trên địa bàn các tỉnh có cửa 
khẩu quốc tế đường bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tài chính về đất đai; 
tình hình g iao dịch mua bán bất động sản; tình hình hoạt động của thị trường 
chửng khoán,

- Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các biện pháp về thu theo 
Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 
hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2012; dự 
báo tác động của việc thực hiện Nghị quyết so 13/NQ-CP của Chính phủ đối với 
việc giảm, miền thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp, hộ sản xuất tác động đến thu NSNN; đánh giá tình hình triển khai Chỉ thị số
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01/CT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về các giải pháp tăng 
cường quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế năm 2012 trong ngành thuế.

- Đánh giá tình hình nợ đọng và xử lý nợ đọng thuế năm 2012: Xác định số 
nợ thuế đến 31/12/2011, dự kiến số nợ phát sinh trong năm 2012, số nợ thuế thu 
hồi được trong năm 2012 và số nợ thuế đến 31/12/2012. Tổng hợp, phân loại đầy 
đủ, chính xác số thuế nợ đọng theo quy định (nợ đọng theo từng loại doanh 
nghiệp; nợ đọng theo từng sắc thuế; nợ đọng diễn ra ở từng ngành).

- Đánh giá kêt quả phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong 
công tác quản lý thu NSNN và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và 
kiếm soát thu hồi nợ thuế, chông thất thu, chống buôn lậu, chống gian lận thương 
mại; việc phối hợp trong kiếm tra giá; số đối tượng đã thanh tra, kiểm tra trong 6 
tháng đầu năm và dự kiến cả năm; số thuế kiến nghị truy thu thông qua công tác 
thanh tra, kiêm tra của cơ quan thuế; số kiến nghị truy thu của cơ quan Kiếm toán 
Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và dự kiến số nộp vào NSNN trong năm. Kiến 
nghị các giải pháp tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả các hoạt 
động này.

- Đánh giá tình hình kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng; số thuế phải hoàn 
phát sinh trong năm 2012; số dự kiến hoàn cho các doanh nghiệp trong năm 
2012; trong đó phân tích rõ nguyên nhân hoàn thuế tăng, giảm đột biến so với 
năm trước.

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu; các 
chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung năm 2011, năm 2012 ảnh hưởng 
đến kết quả thu; đề xuất các kiến nghị để điều chỉnh cơ chế, chính sách (nếu có).

Điều 3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chỉ đầu tư phát triển
1. Đánh giá công tác bố trí và tổ chức thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản năm 2012:
a) Đánh giá tình hình phân bố, giao dư toán chi đầu tư xây dưng cơ bản 

(XDCB) năm 2012:
- Đánh giá việc bố trí, phân bố vốn, giao dự toán chi đầu tư XDCB cho các 

dự án, công trình trong năm 2012 theo nguyên tắc quy định tại Chỉ thị số 
1792/CT-TTg ngày 15/ 10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: vốn từ nguồn 
NSNN (vốn trong nước - vốn ngoài nước), nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn vốn 
trái phiếu Chính phủ (bao gồm cả việc đánh giá việc chuyển đối hình thức đầu tư 
một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 
theo công văn số 3263/BKHĐT-PC ngày 11/5/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); 
phân bổ vốn đối với các công trình, dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào 
sử dụng trong năm 2011 nhưng chưa được bổ trí đủ vốn; các dự án hoàn thành 
trong năm 2012; vốn đối ứng các dự án ODA.

- Thời gian phân bổ và giao kế hoạch cho chủ đầu tư (khớp đúng với chỉ 
tiêu được giao về tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn trong nước, vốn ngoài nước; cơ 
câu ngành kinh tế).

- Kết quả thu hồi vốn ngân sách ứng trước theo Quyết định số 102/QĐ-TTg 
ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn
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đâu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012; bố trí vốn thanh toán nợ 
XDCB thuộc nguồn NSNN.

b) Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chi đàu tư XDCB năm 2012:
* Đánh giả tống quát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012 

bao gồm giá trị khối lượng thực hiện đến hết Quý 11/2012, vốn thanh toán đến hết 
Qũy 11/2012 (gồm thanh toán khối lượng hoàn thành và thanh toán tạm ứng vốn 
đầu tư), dự kiến khối lượng thực hiện và vốn thanh toán đến 31/12/2012; kèm 
theo biểu phụ lục chi tiết từng dự án, có số liệu về tổng mức đầu tư được duyệt, 
vốn thanh toán lũy kế đến hết kế hoạch năm 2011, kế hoạch vốn năm 2012 theo 
các nội dung như trên.

- Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA và khả 
năng đảm bảo vốn đối ứng.

- tổng  hợp, đánh giá tình hình và kết quả xử lý nợ đọng khối lượng đầu tư 
XDCB; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xử lý các khoản nợ đọng.

c) Đánh giá tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành, trong đó nêu rõ: 
số dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán theo quy định đến hết tháng 
6/2012 và dự kiến đến hết năm 2012; nêu rõ thời gian dự án đã hoàn thành nhưng 
chưa được quyết toán, nguyên nhân và giải pháp xử lý.

d) Đánh giá tình hình huy động, thu hồi và trả nợ các nguồn vốn, kể cả tạm 
ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước để thực hiện dự án, công trình đầu tư cơ sở hạ 
tầng tạo được nguồn thu hoàn trả vốn tạm ứng đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt để thu hút vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi hỗ trợ phát triển năm 2012:
- Tình hình thực hiện tín đụng đầu tư ưu đãi của Nhà nước (tổng mức tăng 

trưởng tín dụng, chi tiết nguồn vốn để thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng 
gồm nguồn thu hồi nợ vay vốn tín dụng, nguồn vốn huy động các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước, nguồn ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất,...), 
cho vay các dự án thuộc Chương trình kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông 
thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng lảng nghề ở nông thôn 
(bao gồm cả việc cho vay thêm 2.000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay đầu tư 
kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề ở 
nông thôn theo Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ); tình hình 
thực hiện tín dụng hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, tín dụng học 
sinh, sinh viên, tín dụng ưu đãi đối với hộ đồng bào dân tộc thiếu sô đặc biệt khó 
khăn, hộ nghèo làm nhà ở... (kết quả hoạt động, dư nợ cho vay, lãi suất huy 
động, số phát sinh bù chênh lệch lãi suất,...).

- Đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 
tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn; phân tích những tác động của chính sách này đối với việc 
khơi thông nguồn vốn đầu tư và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình chuyến đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, tăng sản lượng, chất lượng nông sản hàng hóa; bảo đảm mục tiêu
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an ninh lương thực, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ đạo;
- Đánh giá kết quả thực hiện chính sách thí điểm bảo hiếm nông nghiệp 

theo Quyết định số 3 15/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính 
phủ, chính sách bảo hiểm tín dụng xuất khẩu theo Quyết định số 2011/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (tỷ lệ % kim ngạch xuất 
khẩu được bảo hiếm tín dụng xuất khấu, các nhóm mặt hàng được khuyến khích 
bảo hiểm tín dụng xuất khẩu,..

- Tình hình thực hiện dự trữ nhà nước năm 2012; số hàng mua vào, xuất ra, 
cấp không thu tiền (chi tiết về chủng loại, số lượng, giá trị); lực lượng dự trữ nhà 
nước đến ngày 31/12/2012; khả năng đáp ứng khi xảy ra các sự cố.

Điều 4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên
1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến 

cả năm 2012 (việc triển khai phân bổ, giao dự toán ngân sách, rút dự toán; việc 
thực hiện điều chuyển, giảm chi đối với số kinh phí không phân bổ được cho các 
chương trình, nhiệm vụ, dự án;...) theo từng chỉ tiêu nhiệm vụ được nhà nước 
giao cho Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị trong năm 2012. Đánh 
giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, các chương trình, dự án lớn của 
từng Bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất 
biện pháp xử lý.

2. Đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ và cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong 
năm 2012, trong đó đánh giá kỹ kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách sau:

- Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó tập trung đánh giá 
việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày
13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; 
Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP; Nghị định số 
06/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Người cao tuổi; chính sách hỗ trợ người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, 
người cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và diêm nghiệp tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình của Luật Bảo hiểm y 
tế; chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm 
vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 theo 
Nghị định 23/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; tình hỉnh 
triển khai Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; tinh hình triển khai 
thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ người có công vớỉ cách mạng đang ở 
nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng; chính sách đối với các hộ nghèo và hộ cận 
nghèo, đồng bào dân tộc thiếu số, đồng bào tại các vùng đặc biệt khó khăn như: 
chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, hỗ 
trợ nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; chính sách bảo hiểm thất 
nghiệp; hỗ trợ phòng trừ dịch bệnh và phòng chống, khắc phục thiên tai, bão lũ, 
cứu đói cho người dân,...
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- T ì nh hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
vồ sư dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ. Đánh giá tình hình 
tổ chức triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ. tô chức bộ máy, biên chế và tài chính đôi với các đơn vị sự nghiệp 
công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của 
Chính phủ; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính 
phu, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Quyết định số 
1926/QD-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với các 
tỏ chức khoa học và công nghệ công lập; và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg 
ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, 
đặt hàng. giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN.

3. Đ ánh  g iá  tình hình thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 
tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, 
y tế, văn hoá và thể dục thể thao; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 
năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường đối 
với ngành, lĩnh vực mình quản lý; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 
nam 2008 cua Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, 
tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo 
dục-dào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường. Trong đó chú ý đánh 
giá, phân tích về tổng nguồn lực và cơ cấu nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát 
triển ngành, lĩnh vực, kết quả thực hiện huy động các nguồn lực xã hội cho phát 
triển ngành, lĩnh vực; những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới 
để huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển ngành, lĩnh vực.

Điều 5. Đánh giá tình hình thực hiện các Chương trinh mục tiêu quốc
gia

1. Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đánh giá tình hình phân 
bổ, giao, thực hiện dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012; 
thuận lợi. khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai.

2. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện bằng cả nguồn 
vốn ngoài nước, đánh giá kỹ về tình hình giải ngân nguồn vốn ngoài nước, các 
kiến nghị (nếu có).

3. Đánh gía khả năng cân đối ngân sách địa phương và huy động cộng 
đong đê thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Điều 6. Đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình, Đề án quốc gia 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện đến năm 2015

1. Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đánh giá tình hình phân 
bô. giao, thực hiện dự toán chi các chương trình, Đề án quốc gia năm 2012; tình 
hỉnh xây dựng cơ chế tài chính thực hiện chương trình, đề án; mức độ lồng ghép 
trong tổ chức thực hiện; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc (nếu có).
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2. Đối với một số chương trình, đề án quốc gia thực hiện bằng cả nguồn 
vốn ngoài nước, đánh giá kỹ về tình hình giải ngân nguồn vốn ngoài nước, các 
kiến nghị (nếu có).

3. Đánh giá việc cân đối ngân sách địa phương và huy động cộng dông 
thực hiện các Chương trình, đề án quốc gia.

Điều 7. Đánh giá kết quả thực hiện chế độ cải cách tiền lương
1. Báo cáo kết quả xét duyệt về biên chế, quỹ lương, xác định nhu cầu kinh 

phí thực hiện cải cách tiền lương theo mức tiền lương tối thiểu 1.050.000 
đồng/người/tháng, phụ cấp công vụ 25% từ 01/5/2012.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp tài chính tạo nguồn thực hiện 
cải cách tiền lương từ: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương, 
các khoản có tính chất lương và chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương); từ 
35-40% nguồn thu được để lại theo chế độ quy định; từ nguồn 50% tăng thu ngân 
sách địa phương (không kể tiền sử dụng đất) trong năm 2012, xác định các nguồn 
năm trước theo quy định chưa sử dụng hết (sau khi đã bố trí đảm bảo đủ nguồn 
để thực hiện mức tiền lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng, phụ cấp công vụ 
25% trong năm 2012) chuyển sang năm 2013 (nếu có) để tiếp tục tạo nguồn thực 
hiện cải cách tiền lương. Xác định nhu cầu, nguồn thực hiện cải cách tiền lương 
theo từng lĩnh vực; số bổ sung từ NSNN để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối 
thiều, phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên giáo dục, phụ cấp ưu đãi và phụ cấp 
đặc thù ngành y tế ... cho năm 2012

Điều 8. Một số điểm đặc thù trong việc đánh gía thực hiện nhiệm vụ 
NSNN năm 2012 của cáe tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngoài các yêu cầu nêu trên, cần chú ý tập trung đánh giá thực hiện một số 
nội dung, chính sách sau:

1. Các giải pháp, biện pháp của địa phương về điều hành ngân sách địa 
phương (giãn thuế, giảm thu ở một số lĩnh vực của một số địa phương do tác 
động của các chính sách kinh tế vĩ mô,...) để đảm bảo dự toán chi ngân sách địa 
phương đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Đánh giá nhu cầu và các nguồn lực phát triển của địa phương; công tác 
huy động các nguồn lực tài chính ở địa phương để thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ/CP ngày 27 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững dối 
với 62 huyện nghèo; kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo 
Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính 
phủ và Quyết định 67/2010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg; kết 
quả triển khai Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 về miễn 
giảm, học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; tình hình triển khai Luật Người cao 
tuổi, Luật Người khuyết tật; chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú, bán trú; 
kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo; hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 
5 tuổi; chuyển nguồn mua sắm ô tô, trang thiết bị từ năm 2011 sang năm 2012;...
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4. Việc bố trí chi ngân sách thực hiện các cơ chế chính sách của Nhà nước 
nhăm phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo như: chính sách bảo hiểm y 
tế đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, hỗ trợ người 
cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách 
hồ trợ ngư dân, chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; tình hình bố trí 
vốn cho công tác quy hoạch,... tại địa phương.

5. Đánh giá việc bố trí ngân sách (bao gồm cả số ngân sách Trung ương hỗ 
trợ cỏ mục tiêu cho ngân sách địa phương - nếu có) và sử dụng dự phòng thực 
hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 
dịch bệnh ở người và trên gia súc, gia cầm, cây trồng; tình hình sử dụng dự 
phòng ngân sách đến 30/6/2012.

6. Tính đúng, tính đủ nhu cầu kinh phí phát sinh hỗ trợ người sản xuất lúa, 
hồ trọ' địa phương sản xuất lúa theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ vê quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

7. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách miễn thu thuỷ lợi phí trên địa 
bàn địa phương; tình hình triển khai thực hiện miễn thu các khoản đóng góp theo 
Chi thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính 
phu tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lộ 
phí. chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

8. Đánh giá tình hình thực hiện chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho dầu 
tư các công trình kết cấu hạ tầng của địa phương, thực hiện đo đạc, lập hồ sơ dịa 
chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc phân bố lập quỹ phát triển 
đất từ nguồn thu tiên sử dụng đất và tiền thuế đất theo quy định tại Nghị định sô 
69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.

9. Đánh giá tình hình thực hiện thu và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết.
10. Tình hình thực hiện huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng (bao gồm cả 

tình hình huy động, bố trí vốn để hoàn trả cả gốc và lãi đến 30/6/2012) quy định 
tại Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN, gôm: sô dư nợ đâu năm, sô huy động trong 
năm, số trả nợ đến hạn, ước dư nợ huy động đến 31/12/2012 (đối với Thành phố 
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc huy động vốn đầu tư theo cơ 
chế tài chính - ngân sách đặc thù của địa phương).

I 1. Đánh giá tình hình thực hiện chương trình kiên có hoá kênh mương, 
giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề, hạ tầng thuỷ sản (bao gồm kết quả 
thực hiện, kết quả hoàn trả cả gốc và lãi khi đến hạn).

Chương 2

XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2013 • ♦

Điều 9. Mục tiêu, yêu cầu
Năm 2013, với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ 

cấu nền kinh tế đi đôi với việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng đồng thời kiềm chế lạm phát. Theo đó mục 
tiêu, yêu cầu và nội dung công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2013 như sau:
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1. Mục tiêu:
- Thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, góp phần cùng chính sách tiền lệ, 

ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát.
- Tăng cường khả năng dự báo thu sát và tích cực; chi tiêu công tiết kiệm, 

hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư 
công, nhất là đầu tư từ NSNN và trái phiếu chính phủ.

- Tiếp tục cơ cấu chi NSNN theo hướng ưu tiên nguồn lực để thực hiện 
chính sách cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ người nghèo, 
đối tượng bảo trợ xã hội.

- Chi trả nợ theo cam két, quản lý nợ trong phạm vi an toàn.
2. Yêu cầu: Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 bám sát các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 cùa ngành, lĩnh vực và địa 
phương cùng với yêu cầu chi tiêu công chặt chẽ, hiệu quả để xây đựng dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2013 sát với các khả năng, nhiệm vụ, hoạt động trọng 
tâm của cơ quan, đơn vị; đúng chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành và trên 
tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo thời gian quy định của Luật NSNN; 
dự toán NSNN phải thuyết minh rõ ràng, chi tiết số thu, nhiệm vụ chi. Trong đó:

a) Dự toán thu NSNN năm 2013 phải được xây đựng trên cơ sở:
- Bám sát dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt 

động xuất nhập khẩu năm 2013; tính đúng, tính đủ, kịp thời các khoản thu ngân 
sách theo các chính sách, chế độ hiện hành và những chế độ, chính sách mới SC 
có hiệu lực thi hành năm 2013; các khoản thu ngân sách nhà nước của doanh 
nghiệp, tố chức, cá nhân phát sinh, phải nộp trong năm 2013, trong đó chú ý tính 
các khoản thu phát sinh từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế; các 
khoản miễn, giảm, giãn theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; tăng 
cường theo dõi, kiêm tra, kiểm sát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân 
nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đù 
số thuế phải nộp; chi đạo quyết liệt chống thất thu, thu số thuế nợ đọng từ các 
năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản 
thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...

- Dự toán thu NSNN phải xây đựng tích cực, vững chắc, có tính khả thi cao 
với mức động viên từ thuế và phí đạt khoảng 22-23% GDP. Dự toán thu nội địa 
(không kể thu từ đầu thô, thu tiền sử đụng đất) tăng bình quân tối thiểu 14-16% 
so với đánh giá ước thực hiện năm 2012 (đã loại trừ các yếu tố tác động đo thực 
hiện miễn, giảm, giãn thuế theo các quyết định của cấp có thẩm quyền). Dự toán 
thu từ hoạt động xuất nhập khấu tăng tối thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực 
hiện năm 2012. Thu từ nguồn viện trợ xây đựng theo khả năng cam kết giải ngán 
của các nhà tài trợ về các khoản viện trợ (cả các khoản viện trợ đang thực hiện và 
các khoản viện trợ mới).

- Đe ra các biện pháp và lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ đọng thuế; 
chổng thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm 
tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

b) Dự toán chi ngân sách năm 2013 được xây đựng trên cơ sở:
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Dự toán chi NSNN được xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu chí và định 
mức phân bô ngân sách nhà nước năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết 
định; các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện 
hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, chiên 
lược cua đất nước dự kiến thực hiện năm 2013. Các Bộ, cơ quan Trung ương và 
địa phương chủ động xác định nhiệm vụ trọng tâm càn thực hiện năm 2013, xây 
dựng kế hoạch triển khai cụ thể và lập dự toán chi ngân sách nhà nước đảm bảo 
triệt dể tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu dự toán, trong đó cần chủ động săp 
xếp thứ tự theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm 2013, bảo đảm 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chương trình, dự án, đề án đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn lực ngân sách nhà nước được phân bô. 
Trên cơ sở đó:

- Các Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực ở Trung ương và Uỷ ban nhân 
dân các linh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán chi ngân sách năm 
2013 trong phạm vi số kiểm tra dự toán chì ngân sách năm 2013 được thông báo 
(riêng chi từ nguồn vốn ngoài nước lập dự toán chi theo tiến độ giải ngân các dự 
án vay và viện trợ) chi tiết theo từng lĩnh vực (bao gồm cả chi từ nguồn cân đối 
NSNN và chi từ nguồn thu được để lại theo chế độ), nhiệm vụ chi lớn (có sắp xếp 
thứ tự ưu tiên.

- Khi xây dựng dự toán chi NSNN năm 2013, các Bộ, cơ quan Trung ương 
và dịa phương:

+ Chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính 
sách đã ban hành và các nhiệm vụ mới phát sinh. Thuyết minh chi tiết cơ sở, căn 
cứ lập dự toán theo đơn vị thực hiện và theo những nhiệm vụ chi quan trọng (căn 
cứ, chính sách chế độ, tình hình kết quả thực hiện, mức bố trí dự toán chi 2012 và 
các năm tiếp theo).

-í- Đối với các đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách, chế 
độ phái trên cơ sở điều tra, khảo sát nắm chắc số lượng đối tượng, đánh giá kỹ 
các tồn lại; tính toán lồng ghép giữa các chính sách, chế độ dự kiến sửa đôi hoặc 
ban hành mới với các chính sách hiện hành; phối hợp với cơ quan tài chính 
hướng dẫn, tính toán cụ thể đảm bảo cân đối được kinh phí thực hiện và khi chính 
sách được ban hành có thể triển khai được ngay.

c) Cân đối NSNN, ngân sách từng địa phương tích cực, lành mạnh, vững 
chắc; đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, an toàn ngân sách từng địa phương.

Điều 10. Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2013
1. Dự toán thu nội địa
Các địa phương khi xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn phải dựa trên 

cơ sơ các phân tích, dự báo tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế làm gia 
tăng năng lực sản xuất năm 2013 đối với từng khu vực kinh tế, từng ngành, từng 
lĩnh vực thu, các cơ sở kinh tế trọng điếm của địa phương và phải tổng hợp toàn 
bộ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn (bao gồm cả số thu ngân sách ở xã, 
phường, thị trấn). Khi xây dựng dự toán thu NSNN năm 2013 phải dựa trên cơ sở 
đánh giá đầy đủ kết quả thực tế thực hiện năm 2012; yêu câu phấn dấu và khá 
năm thực hiện năm 2013 và số kiểm tra về dự toán thu năm 2013 đã được thông
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báo. Dự toán thu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế 
theo các quy định của pháp luật về thuế, chế độ thu, trong đó, cần chú ý những 
chế độ, chính sách thu mới được ban hành sửa đổi, bổ sung thêm như sau:

a) về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 

27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
] 24/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư 
số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn Nghị định so 101/2011/ND- 
CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 
08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân; Thông tư số 170/2011/TT-BTC 
ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động 
trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh 
doanh; Thông tư số 42/2012/TT-BTC ngày 12/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 
nghiệp sử dụng nhiều lao động; Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27 tháng 9 
năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp 
ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 
69/2009/NĐ-CP; Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2010 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các 
tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam 
theo quy định của Luật Đầu tư; Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 
sửa đổi, bổ sung Thông tu số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đàu tư Việt Nam đầu tư ra  
nước ngoài; Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 
2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp sô 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 
124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư số 15/2011 /TT- 
BTC ngày 9 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng đẫn thành lập, tổ chức, 
hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 
nghiệp; Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg và Thông tu số 52/2011/TT-BTC ngày 
22 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số 21/2011/QĐ- 
TTg;

b) về thuế giá trị gia tăng:
Thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 
121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; Thông tư số 35/2011/TT-BTC
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ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuê 
giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông; Thông tư số 47/2011/TT-BTC ngày 7 
tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuê giá trị gia 
tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

c) về thuế tài nguyên:
rinh và lập dự toán theo hướng dẫn tại Luật Thuế Tài nguyên số 

45/2009/QI-112 ngày 25 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Thuế tài nguyên; Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 
7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuê tài 
nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2010 của Chính phủ; Quyết định số 284/QĐ-BTC ngày 14/2/2012 của Bộ 
Tài chính về công bố giá bán điện thương phẩm binh quân áp dụng làm giá tính 
thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện; Nghị quyết số 
928/2010/UBTVQH ngày 19/4/2010 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội về việc 
ban hành Biêu mức thuế suất thuế tài nguyên.

d) về  thuế thu nhập cá nhân:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 5 tháng

11 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC 
ngày 30 tháng 9 năm 2008; Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 1 năm 
2011 cua Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC và sửa đổi Thông 
tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
bồ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC.

d) Thuế bảo vệ môi trường:
Thực hiện theo quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường số 

57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 
08/8/2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ 
môi trường, Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP.

c) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
Thực hiện theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 

48/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 
01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;^ Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 
11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 
Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc hướng dẫn xác định diện tích sử dụng không đúng mục đích, diện 
tỉ ch đất lấn chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định đê tính thuế sử 
dụng đất phi nông nghiệp.

g) về  thuế sử dụng đất nông nghiệp:
Thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 

1 1 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị 
định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm
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2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thông tư số 
120/2010/TT-BTC ngày 16/8/2010 của

h) về thuế tiêu thụ đặc biệt:
Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 

5/1/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP 16/3/2009 và Nghị 
định số 113/2011/NĐ-CP 8/12/2011 cùa Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

i) v ề  lệ phí trước bạ:
Thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Quyết định mức thu lệ phí trước 
bạ của UBND các tỉnh, thành phố và Thông tư số 124/TT-BTC ngày 31/8/2011 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

k) về  chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài:
Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 

12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng đẫn về chính sách thuế đối với Nhà thầu 
nước ngoài.

1) Việc miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP:
Thực hiện theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 hướng dẫn 

thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo 
Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp 
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

m) về phí, lệ phí:
Thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản: Thông tư số 23/2012/TT-BTC 

ngày 16/2 về lệ phí cấp giấy phép quỵ hoạch; Thông tư liên tịch số 
08/2012/TTLT-BTC-BTP Hương dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng công chứng; Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 hướng dẫn chế 
độ thu nộp quản lý sử đụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; Thông tư số số 
02/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 
phí trong lĩnh vực hành nghề luật sư tại Việt nam; Thông tư số 04/2012/TT-BTC 
ngày 5/1/2012 sửa TT 136/2010 về phí, lệ phí trong cồng tác thú y; Thông tư số 
03/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012 thay the Thông tư 96/2006/TT-BTC về phí đấu 
giá; Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 7/2 Quy định mức thu chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử đụng phí sử đụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ chí Minh
- Trung Lương.

n) về đầu khí: Thực hiện theo quy định tại Hiệp định giữa Chính phủ 
Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc tiếp tục hợp tác 
trong lĩnh vực thăm đò địa chất và khai thác đầu khí tại thềm lục địa Cộng hòa 
XHCN Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” năm 
2011; Thông tư số 155/2011/TT-BTC ngảỵ 11/11/2011 hướng dẫn về thuế đối 
với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ vả khai thác đầu khí của liên 
doanh Việt -  Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định năm 
2010 .
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o) Thu từ xổ số kiến thiết: Tiếp tục xây dựng dự toán trên cơ sở quy định 
pháp luật hiện hành phù hợp với khả năng thực hiện của các Công ty xổ số kiến 
thiết, chủ trương, chính sách điều hành thị trường của Chính phủ và thực hiện 
quan lý thu qua NSNN (không đưa vào cân đối NSNN).

p) Thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 
15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật' Khoáng sản năm 2010.

2. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:
a) Được xây dựng trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến xuất khẩu, nhập 

khẩu và cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam tác động đến thu ngân sách 
thông qua phân tích, dự báo kim ngạch xuất, nhập khẩu các mặt hảng chịu thuế, 
tính bền vững và xu thế phát triển của các thị trường truyền thống, khả năng mở 
rộng thị trường đối với một số nhóm ngành hàng chủ lực; mức độ thuận lợi hóa 
thương mại, thuận lợi hóa đầu tư và hài hóa tiêu chuẩn. Tập trung phân tích 
những diễn biến và xu hướng các nhóm hàng xuất khấu chính gôm gạo, cà phê, 
cao su, hạt điều, hàng thủy sản, dầu thô, than đá, điện thoại các loại và linh kiện, 
hàng dệt may; các nhóm hàng nhập khẩu chính gồm máy vi tính, sản phẩm điện 
tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, xăng dầu các loại, phân 
hỏn các loại, ô tô nguyên chiếc, nhóm nguyên phụ liệu dệt may, da giày, sắt thép 
các loại, hóa chất; tác động của biến động về tỷ giá và việc thực hiện lộ trình cắt 
giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; tác động của các rào 
cản kỹ thuật trong thương mại (TBT/SPS) và suy giảm nhu cầu đối với các ngành 
hàng xuất khấu của Việt Nam từ thị trường trọng điểm EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Trung Quốc do khủng hoảng kinh tế.

b) Dự toán thu phải được xây dựng trên cơ sở thực hiện đúng quy định về 
thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 
quan lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư số 
194/2010/TT-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính; mức thuế suất 
của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng 
chịu thuế quy định Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2011 
cua Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan. Đẩy mạnh đơn giản hoá thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực hải quan để rút ngắn thời gian thông quan và tiết giám 
chi phí dối với hàng hoá xuất, nhập khẩu. Tăng cường các biện pháp chống thất 
thu như: xử lý nợ thuế, chống buôn lậu, trốn thuế, chống gian lận thương mại.

3. Các khoản thu được để lại chi theo chế độ (học phí, viện phí, các khoản 
huy động dóng góp khác): Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương căn 
cứ số thực tế thực hiện thu năm 2011, ước thực hiện thu năm 2012, dự kiến điều 
chỉnh các mức thu (trong đó: thu học phí thực hiện theo Nghị định số 
49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính, thu viện phí thực hiện 
theo Thông tư liên t ịch số 04/2012/TTLT-B YT-BTC ngày 29/02/2012 của Liên 
Bộ Y tế - Bộ Tài chính) và những yếu tố dự kiến tác động đến thu năm 2013 để 
xây dựng dự toán thu phù hợp, mang tính tích cực. Các khoản thu sự nghiệp 
mang tính chất giá dịch vụ kinh doanh của cơ quan, đơn vị, không thuộc nguôn 
thu NSNN, đề nghị lập dự toán riêng, không đưa chung vào dự toán thu phí, lệ 
phí thuộc NSNN.
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Điều 11. Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2013
1. Xây dựng dự toán chi đàu tư phát triển năm 2013:
a) Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển phải gắn kết chặt chẽ với mục 

tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch đầu tư 
2013-2015 và bối cảnh tái cơ cấu đầu tư công. Các Bộ, cơ quan Trung ương và 
các địa phương khi xây dựng dự toán chi đầu tư phát triến cần thực hiện:

- Tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng không có khả năng thu hồi vốn. Ưu tiên bố trí vốn cho 
các dự án lớn quan trọng quốc gia có ảnh hưởng toàn quốc, vùng, các chương 
trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm, các dự án giao thông, thuỷ lợi, 
phát triển đô thị, y tế, giáo dục, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển bền 
vững.

- Rà soát, sắp xếp bố trí vốn cho các dự án, công trình tập trung, đúng mục 
tiêu, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án theo quy định. Trong đó:

+ Tập trung bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn 
giao, đưa vào sử dụng trong năm 2012 nhưng chưa bố trí đủ vốn.

+ Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách dự kiến cần phải 
hoàn thành năm 2013 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn 
và khả năng thực hiện trong năm 2013) và vốn đối ứng cho các dự án ODA theo 
tiến độ thực hiện dự án.

+ Thu hồi đủ các khoản vốn ứng đến hạn phải trả.
+ Số vốn còn ỉại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ 

được phê duyệt; chỉ bố trí vốn cho dự án mới thật sự cấp thiết và đã đủ thủ tục 
đầu tư theo quy định; việc bố trí vốn phải đảm bảo dự án nhóm c  hoàn thành 
trong 3 năm, nhóm B hoàn thành trong 5 năm.

- Thực hiện giám sát các chương trình, dự án ngay từ khẩu hoạch định, 
thẳm định, duyệt, chuẩn bị và thực hiện; các chương trình, dự án đã và đang triền 
khai phải giám sát chặt chẽ từng khẩu, từng công đoạn, không làm tăng quy mô 
và chi phí; các công trình, dự án đã đủ thủ tục theo quy định nhưng chưa có đảm 
bảo đầy đủ cam kết về nguồn tài chính cũng không triển khai đưa vào kế hoạch.

- Tập trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo 
Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ, lập dự toán chi đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ nguồn vốn này.

b) Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương được giao thực hiện các dự án 
sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ chủ động đánh giá tình hình thực hiện 
trái phiếu chính phủ năm 2012; dự toán đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ 
năm 2013 cho các dự án, công trình có trong danh mục dự án đã được Thủ tướng 
Chính phủ quyết định và danh mục bổ sung các dự án mới, các dự án điều chỉnh 
tăng quy mô đầu tư nêu tại Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH13 ngày 12/3/2012 
của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, phù hợp mức vốn trái phiếu chính phủ giai 
đoạn 2012-2015 được giao theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 03/4/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, gửi các Bộ, cơ quan Trung ương được giao
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chu tri quản lý chương trình đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đế tổng 
hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để trình Chính phủ báo cáo Quốc 
hội.

c) Chủ đầu tư các dự án được đầu tư từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho 
vay lại phải tự thu xếp đủ vốn đối ứng cho các dự án này phù hợp với nội dung 
hiệp định đã ký kết và quy chế quản lý tài chính trong nước để không ảnh hưởng 
đến tiến độ thực hiện.

d) Đối với dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng đầu tư phát triển, 
tín dụng chính sách của Nhà nước, căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2012 dự 
kiến những thay đổi về chính sách và nhiệm vụ năm 2013 để xây dựng dự toán 
chi theo chế độ quy định.

đ) Đối với dự toán chi bổ sung dự trữ quốc gia: Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ 
dự trữ quốc gia được giao, yêu cầu phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch 
bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội các Bộ, ngành quản lý hàng 
dự trừ quốc gia có trách nhiệm đánh giá xác định mức dự trữ quốc gia do Bộ, 
ngành, đơn vị quản lý đến 31/12/2012; dự kiến mức bổ sung dự trữ từng loại 
hàng hoá, vật tư thiết bị thiết yếu, lập dụ toán ngân sách nhà nước chi tăng dự trữ 
quốc gia, chi bảo quản hàng hoá và kế hoạch luân phiên đối mới hàng dự trữ 
quốc gia năm 2013.

2. Xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2013:
a) Trong phạm vi cả nước, bố trí dự toán chi NSNN năm 2013 (bao gồm cả 

chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi cải cách tiền lương) đối với lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo và dạy nghề đạt 20% tổng chi NSNN (bao gồm cả chi từ nguồn 
thu xô số kiến thiết); lĩnh vực văn hoá thông tin đạt tối thiểu 1,8%; lĩnh vực khoa 
học và công nghệ đạt tối thiểu 2%; hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường trên 
1 %; bố trí tăng chi cho lĩnh vực y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung cua 
NSNN; ưu tiên bố trí chi cải cách tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội; tăng chi 
cho quốc phòng, an ninh để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; chi quản lý 
hành chính nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm trên cơ sở bảo đảm các chính 
sách, chế độ, định mức hiện hành và các nhiệm vụ cấp bách dự kiến chắc chan sẽ 
phát sinh năm 2013.

b) Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng dự toán chi phát 
triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hoá, y tế, bảo vệ môi trường, khoa học - 
công nghệ, đảm bảo xã hội; quốc phòng, an ninh; chi quản lý hành chính nhà 
nước, đảng, đoàn thể phải căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2013 của từng Bộ, cơ quan Trung ương và từng địa phương, căn cứ 
định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN theo quyết định của Thủ tướng Chính 
phu và những chế độ, chính sách cụ thể đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, 
Trong đó, chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương tính theo mức tiền lương 
tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng, phụ cấp công vụ mức 25%; các khoản trích theo 
tiền lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp) thực hiện theo 
Luật Báo hiểm y tế, lộ trình điều chỉnh của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản 
hướng dẫn.
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c) Dự toán năm 2013 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tinh hình thực 
hiện ngân sách năm 2012, dự kiến nhiệm vụ năm 2013 (làm rõ các khoản chi chí 
phát sình năm 2012, không phát sinh năm 2013, các khoản phát sinh tăng chi năm 
2013 theo chế độ, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt), số kiểm tra 
ngân sách năm 2013 được thông báo và chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu theo 
quy định hiện hành. Dự toán cần sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí kinh phí cho các 
nhiệm vụ trong từng ngành, lĩnh vực.

d) Dự toán chi sự nghiệp kinh tế xây dựng căn cứ khối lượng nhiệm vụ 
được cấp có thấm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; tập 
trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng: duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ 
tầng kinh tế trọng yếu (giao thông, thuỷ lợi,...) để tăng thời gian sử dụng và hiệu 
quả đầu tư; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ khuyến 
nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; nhiệm vụ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ 
địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh việc áp dụng quy chế đấu thầu, đặt 
hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo quy 
định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ và Nghị định 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của 
Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

đ) Trong quá trình xây dựng dự toán NSNN năm 2013, các Bộ, ngành, địa 
phương phải cơ cấu lại nhiệm vụ chi NSNN cho phù hợp với nguồn lực cân dối 
trên cơ sở thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 
và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; tăng cường quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về cả tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính để đa dạng hoá, nâng cao chất lượng dịch vụ 
công và nguồn lực phát triển sự nghiệp công, thực hiện cải cách tiền lương theo 
lộ trình chung. Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và 
các dịa phương chủ động, tích cực xây dựng lộ trìn h  điều chỉnh giá dịch vụ nhằm 
thúc đẩy quá trình xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công, phù hợp với khả 
năng đóng góp của của người dân. Thực hiện cơ chế đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ 
cụ thế trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật để tăng quyền tự chủ đối với các đơn 
vị sự nghiệp công lập.

e) Các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có 
nguồn thu theo quy định của pháp luật phải lập đầy đủ dự toán thu và dự toán chi 
cho các nhiệm vụ từ nguồn thu phí, lệ phí và thu khác được đề lại đơn vị chi theo 
chế độ quy định.

f) Đối với các nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học, các nhiệm vụ chi thuộc 
các lĩnh vực khác, chi thực hiện các nhiệm vụ nhà nước đặt hàng và các nhiệm vụ 
chi quan trọng khác, các đơn vị lập dự toán chi ngân sách theo quy định hiện 
hành và hướng dẫn tại Thông tư này, đồng thời thuyết minh đầy đủ các căn cứ 
tính toán.

g) Ngoài các quy định chung nêu trên, các Bộ, cơ quan trung ương cần 
thuyết minh rõ thêm đối với một số lĩnh vực chi sau:

- Chi quản lý hành chính: Thuyết minh rõ các nội dung sau:
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-*S ố  biên chế được duyệt đến thời điểm lập dự toán, trong đó số biên chế 
thực cỏ mặt đến thời điếm lập dự toán, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu được 
duyệt, (nếu c ó ) ; số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn tại các 
cư quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội theo quy 
định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

+■ Xác định Quỹ tiền lương, phụ cấp theo lương tối thiểu 1.050.000 
đong/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo, bao gồm:

* Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt, thực có mặt tính 
đến thời điểm lập dự toán, được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, 
chức vụ; phụ câp lương theo chế độ; các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm 
xã hội, bảo hiếm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn).

* Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển, 
được dự kiến trên cơ sở mức ỉương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng, hệ số lương 
2,34/biên chế, các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp, bao hiểm y tế, kinh phí công đoàn).

* Quỹ tiền lương, phụ cấp của số đối tượng làm việc theo chê độ họp đồng 
không thời hạn theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, được xác định 
tương tự như đối với số biên chế được duyệt, thực có mặt tại thời điểm lập dự 
toán.

1  Mức kinh phí đảm bảo theo định mức quy định tại Quyết định số 
59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

■f" Các khoản chi đặc thù (nếu có): Giải trình cơ sở pháp lý và thuyết minh 
chi tiết cơ sở tính toán của từng khoản chi đặc thù.

- Chi sir nghiệp giáo dục đào tạo: Thuyết minh rõ cơ sở xây dựng dự toán 
chi thực hiện chính sách phụ cấp thâm niên ngành giáo dục, chi thực hiện cơ chế 
miền, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng quy định tại Nghị 
định so 49/2010/NĐ-CP.

- Chỉ nghiên cứu khoa học: Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ phải trên cơ sở quyết định phê duyệt của cấp có thẩm 
quyền về danh mục, dự toán kinh phí, thuyết minh nội dung. Kinh phí hoạt động 
thường xuyên phải nêu rõ các nội dung có sự tăng, giảm so với dự toán 2012 
cùng nguyên nhân và cơ sở tính toán kèm theo.

3. Xây dựng dự toán chi các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA:
Thực hiện lập dự toán đầy đủ theo đúng trình tự, biểu mẫu lập và quyết 

định NSNN theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công và các văn ban 
hướnu dẫn, các Nghị định của Chính phủ về quản lý đâu tư và xây dựng cơ bản, 
về quan lý vav và trả nợ nước ngoài, trong đó chú ý quy trình giải ngân trong các 
vàn kiện chương trình/dự án và hiệp định tài trợ đã ký kết, lập chi tiết vốn ODA 
và vốn đối ứng theo từng chương trình, dự án, theo tính chất nguồn vốn chi đâu 
tư XDCB và chi sự nghiệp, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện; gửi Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp trong dự toán NSNN năm 2013 trình 
Chính phủ, trình Quốc hội quyết định. Đối với các chương trình, dự án thực hiện 
theo phương thức hỗ trợ chương trình/ngành, hỗ trợ chung ngân sách bằng tiên 
các Bộ, cơ quan Trung ương chủ động trao đổi với nhà tài trợ để xác định mức
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cam kết giải ngân năm 2013 làm cơ sở tổng hợp, cân đối dự toán chi ngân sách 
năm 2013 ngay từ đầu năm.

4. Dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 :
Năm 2013, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục chủ dộng 

thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định: nguồn tiết kiệm 
10% chi thường xuyên không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương; một 
phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự 
nghiệp; 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng dất); 
các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có). 
Các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động, tài chính đối 
với khu vực sự nghiệp công để dần chuyển sang thực hiện cơ chế tạo nguồn cải 
cách tiền lương mới đối với khu vực sự nghiệp công.

5. Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:
a) Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 và chế độ tài chính hiện hành, các 

Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương lập dự toán nhu cầu chi thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013, gửi các Bộ, cơ quan Trung ương quản 
lý chương trình, dự án tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Các Bộ, cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 phù hợp mục tiêu, 
nhiệm vụ, thời gian, nguồn lực thực hiện các dự án của từng chương trình mục 
tiêu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2011-2015 gửi Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Tài liệu thuyết minh cần đánh giá 
tình hình thực hiện năm 2011, khả năng triển khai năm 2012 và nhu cầu 2013. 
Trong đó tập trung làm rõ quan hệ giữa nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình 
(ngân sách trung ương gồm vốn trong nước và vốn ODA, ngân sách địa phương, 
nguôn huy động cộng đông) với các mục tiêu, chỉ tiêu dự kiến thực hiện trong
2013.

c) Căn cứ dự kiến mức bố trí kinh phí cho từng chương trình, dự án do Bộ 
Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư thông báo, các Bộ, cơ quan Trung ương được 
giao quản lý chương trình, dự án dự kiến phương án phân bổ dự toán chi chương 
trình mục tiêu, dự án năm 2013 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa 
phương (đối với các chương trình thực hiện bàng cả nguồn vốn trong nước và 
ngoài nước, phương án phân bổ chi tiết gồm cả vốn trong và ngoài nước) gửi Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định. 
Phương án phân bổ cần đổi mới phương thức quản lý, triển khai thực hiện, tăng 
cường phân cấp cho các địa phương, nâng cao trách nhiệm của địa phương trong 
việc lông ghép, phân bổ, sử dụng nguồn vốn được giao để thực hiện được các 
mục tiêu chung của các chương trình, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, 
tránh dàn trải và kéo dài thời gian thực hiện. Các bộ, cơ quan quản lý chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng mục tiêu, tiêu chí, cơ chế chính sách và hướng 
dẫn tổ chức, kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình.

6. Dự toán chi ngân sách trung ương cho các chương trình, đề án do các 
Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương cùng thực hiện:
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a) Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương 
trình, đề án, các bộ, cơ quan chủ trì các chương trình, đề án lập dự toán chi ngân 
sách thực hiện chương trình, dự án năm 2013 và tổng hợp trong dự toán chi 
NSNN năm 2013 của các bộ, cơ quan trung ương (chi tiết theo tính chất nguồn 
vỏn) gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Căn cứ dự kiến mức bố trí kinh phí cho các chương trình, đề án do Bộ 
Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư thông báo, các Bộ, cơ quan Trung ương dược 
giao quan lý chương trình, dự án dự kiến phương án phân bổ dự toán chi chương 
trình mục tiêu, dự án năm 2013 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa 
phương (chi tiết theo tính chất nguồn vốn) gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính xem xét, tổng hợp.

7. Dự toán dự phòng ngân sách nhà nước:
Ngần sách Trung ương và ngân sách địa phương các c ấp bố trí dự phòng 

ngân sách theo quy định của Luật NSNN để chủ động phòng, chống, khắc phục 
hậu quả thiên tai, dịch bệnh và xử lý những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát 
sinh ngoài dự toán.

8. Dự toán các khoản chi từ nguồn thu được để lại theo chế độ (học phí, 
viện phí, phí, lệ phí khác, các khoản huy động đóng góp):

Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện lập dự toán chi 
từ nguồn thu này, chi tiết theo từng nhiệm vụ chi, lĩnh vực chi và tồng hợp vào dự 
toán cua Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để trình cấp có thẩm quyền 
quyết định.

9. Căn cứ số kiểm tra thu, chi ngân sách năm 2013, các Bộ, cơ quan Trung 
ương, các dịa phương xây dựng dự toán chi phải chặt chẽ và chi tiết đối với từng 
nhiệm vụ, từng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; sau khi đã làm việc và 
thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, Cơ quan Trung 
ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay công tác lập 
phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 của Bộ, cơ quan, địa phương 
minh dể khi nhận được dự toán ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao, chủ động 
trinh cấp có thấm quyền quyết định phân bổ và giao dự toán ngân sách đến đơn vị 
sử dụng ngân sách đảm bảo trước ngày 31 tháng 12 theo đúng quy định của Luật 
NSNN.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải tập trung chỉ đạo rà soát 
lại tất cả các khẩu trong công tác phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN, đặc biệt là 
vốn đầu tư XDCB và vốn vay, viện trợ, nhằm đảm bảo việc phân bổ ngân sách 
đúng mục tiêu, đúng chế độ, đúng đối tượng; việc quản lý, sử dụng ngân sách 
phải chặt chẽ, hiệu quả, có chế độ báo cáo, kiểm tra, kiểm toán, tránh đê xảy ra 
thất thoát, lãng phí.

Điều 12. Xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2013
1. Xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn:
Căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 

đã dược Đại hội Đảng các cấp thông qua, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội và ngân sách năm 2012, trên cơ sở dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế và 
nguồn thu năm 2013 đối với từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh tê của
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từng địa phương và những nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn để tính đúng, 
tính đủ từng lĩnh vực thu, từng khoản thu theo chế độ; dự toán thu nội địa (không 
kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 14% - 16% so với 
đánh giá ước thực hiện năm 2012 (đã loại trừ các yếu tố tác động do thực hiện gia 
hạn miễn, giảm thuế theo các quyết định của cấp có thấm quyền); dự toán thu từ 
hoạt động xuất nhập khẩu tăng toi thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm
2012.

2. v ề  xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương: Năm 2013 là năm thứ 3 
trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương (2011- 2015) theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban nhân dân các cấp chủ 
động xây dựng dự toán ngân sách địa phương mình trên cơ sở nguồn thu và 
nhiệm vụ chi đã được phân cấp ổn định; dự toán ngân sách các cấp địa phương 
năm 2013 được xây dựng trên cơ sở: nguồn thu được xác định căn cứ tỷ lệ phần 
trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách, nguồn thu 
ngân sách địa phương được hưởng 100% theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới (nếu 
có) được ổn định theo mức dự toán năm 2012 đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp trên quyết định, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ 
ban nhân dân cấp trên giao. Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương năm 2013, các mục tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn trung hạn 2013-2015, 
chế độ chỉnh sách, định mức chi hiện hành; xây dựng dự toán chi ngân sách năm 
2013 cụ thể theo từng lĩnh vực, trong đó đảm bảo thứ tự nhiệm vụ ưu tiên và các 
hướng dẫn tại Điều 10 của Thông tư này, đồng thời thực hiện những nội dung 
chủ yếu sau:

a) Tiếp tục rà soát, phân loại các dự án để ưu tiên bố trí kinh phí cho các dự 
án có hiệu quả về kinh tế - xã hội, các dự án phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
khắc phục hậu quả thiên tai,... các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2013. 
Rà soát, giám sát chặt chẽ việc bố trí dự toán cho các dự án xây dựng cơ sở hạ 
tầng kinh tế như khu kinh tế, khu công nghiệp, trong đó các dự án cơ sở hạ tầng 
có ý nghĩa phát triển kinh tế xã hội không chỉ đối với riêng địa phương mà còn 
đối với cả vùng, trước khi triển khai thực hiện cần chủ động lấy ý kiến tư vấn, 
giám sát từ các cơ quan trung ương, ý kiến phản biện của các tổ chức xã hội nghề 
nghiệp, các địa phương có liên quan để đảm bảo hiệu quả kinh tế chung của cả 
vùng, tránh tình trạng đầu tư phân mảnh với tầm nhìn hạn chế về không gian (địa 
giới hành chính) và thời gian (nhiệm kỳ thực hiện). Chú trọng thực hiện nhiệm vụ 
xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, xử lý các tệ nạn xã hội;...; bố trí đủ vốn đối 
ứng cho các dự án ODA theo quy định địa phương phải bố trí từ ngân sách địa 
phương; dành nguồn trong dự toán chi XDCB để xử lý các khoản nợ XDCB, các 
khoản ứng trước, nợ huy động phải trả khi đến hạn.

b) Bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách địa phương từ 
nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động phân bố 
lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP; ưu tiên bố 
trí đủ kinh phí để đẩy nhanh công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và
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cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị 
quyết của Quốc hội.

c) Đối với nguồn thu từ xổ số kiến thiết tiếp tục được sử dụng để đầu tư 
các công trình phúc lợi xã hội; trong đó, tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y tê 
theo quy định và thực hiện quản lý thu, chi qua ngân sách nhà nước (không dưa 
vào cân đôi ngân sách nhà nước).

d) Xây dựng phương án huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương, 
bô trí ngân sách địa phương đảm bảo hoàn trả đủ các khoản đến hạn (cả gốc và 
lãi) phải trả theo đúng quy định tạị Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước.

d) Xây dựng dự toán chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ đối với các 
công trình giao thông, thuỷ lợi, các cơ sở y tế (theo Nghị quyết so 18/2008/QH12 
ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội), kiên cố hoá trường lóp học và xây nhà 
công vụ giáo viên theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó, chủ 
động dành nguồn ngân sách địa phương (xổ số kiến thiết, chi đầu tư trong cân đối 
ngân sách địa phương) để thực hiện đầu tư cho các chương trình kiên cố hoá 
trường lớp học và xây nhà công vụ giáo viên theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định.

c) Dối với các nhiệm vụ đầu tư hạ tàng theo các Quyết định của Thủ tướng 
Chính phu, Nghị quyết của Bộ Chính trị,... căn cứ mục tiêu nhiệm vụ và nhu cầu 
nguồn vốn đ ầu tư đã quy định; căn cứ kết quả đã đầu tư đến hết năm 2011, khả 
năng thực hiện năm 2012, các địa phương chủ động xây dựng, tính toán nhiệm vụ 
năm 2013, trong dó chủ động bố trí, sắp xếp ngân sách địa phương và các nguồn 
lài chính theo chế độ quy định để thực hiện các nhiệm vụ trên, giảm dần sự phụ 
thuộc các khoản trợ cấp từ ngân sách Trung ương.

1) Đối với các nhiệm vụ chương trình, dự án theo Nghị quyết 
30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ 
trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định 
615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 
chính sách đối với 7 huyện nghèo, chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo 
Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính 
phu và Quyết định 67/2010/QĐ-TTg: Căn cứ mục tiêu nhiệm vụ và nhu câu 
nguồn vốn đầu tư, các ché độ chính sách đã quy định và căn cứ khả năng thực 
hiện năm 2012, các địa phương xây dựng, tính toán nhiệm vụ năm 2013, dự kiến 
mức đề nghị ngân sách Trung ương hô trợ kèm theo thuyết minh các căn cứ tính 
toán.

g) Bố trí kinh phỉ thực hiện các Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 
tháng 12 năm 2004 của Quốc hội về giáo dục, Nghị quyết Trung ương 2 (khoá 
VIII) đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15 tháng
11 năm 2004 của Bộ Chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc nhiệm 
vụ chi ngân sách địa phương.

h) Lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội 
(kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Luật người cao tuổi, Luật Người 
khuyết tật, Nghị định số 67/2007/ND-CP, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, ho trợ 
tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi, miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ- 
CP, kinh phí khen thưởng, tặng huy hiệu đảng, hội đoàn thể vùng kinh tế - xã hội
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đặc biệt khó khăn, kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo; 
kinh phí chi bảo trợ xã hội, chế độ học bổng học sinh, miễn thu thuỷ lợi phí,...), 
quốc phòng, an ninh (Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh công an xã), trong đó chủ 
động nguồn ngân sách địa phương và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

i) Xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2013, các địa phương chủ động 
tính toán dành các nguồn để thực hiện chi cải cách tiền lương như hướng dẫn tại 
Khoản 4, Điều 10 của Thông tư này.

k) Bố trí dự phòng ngân sách địa phương ở mức cao; bổ sung quỹ dự trữ 
tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, để chủ động ứng phó với 
thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và xử lý những nhiệm vụ cấp bách ở địa phương.

3. về cân đối ngân sách địa phương:
a) Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng dự toán chi ngân 

sách địa phương trên cơ sở nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng và số bổ 
sung cân đối (nếu có) từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương theo 
mức ổn định như mức dự toán năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã giao cho địa 
phương. Đông thời, đối với các địa phương được nhận bổ sung cân đối từ ngân 
sách trung ương, kiến nghị cụ thể mức hỗ trợ khó khăn cấp bách của địa phương 
theo quy định tại Điểm 20 Mục II định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 
ngân sách nhà nước năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định 59/2010/QĐ-TTg 
ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu huy 
động thêm vốn để tăng đầu tư phát triển phải xây dựng dự toán theo đúng quy 
định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước đảm bảo mức dư nợ huy động 
(kế cả số dự kiến huy động năm 2013) không vượt quá 30% (đối với thành phó 
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 100%) dự toán chi đầu tư XDCB của ngân 
sách cấp tỉnh; đồng thời phải bố trí nguồn để hoàn trả các khoản đến hạn (cả gốc 
và lãi).

4. Đối với các cấp chính quyền địa phương thực hiện thí điểm không tổ 
chức Hội đồng nhân dân, nội dung lập dự toán ngân sách năm 2013 thực hiện 
theo quy định tại Thông tư này; vê trình tự và thời gian thực hiện theo quy định 
tại Thông tư 63/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính quy 
định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách 
huyện, quận, phường nơi không tô chức Hội đông nhân dân.

Chương 3 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan quản lý các chương trình 
mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án thực hiện từ nguồn ngân sách 
trung ương và do nhiều Độ, cơ quan trung ương cùng thực hiện

1. Phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương liên quan 
dự kiến nhiệm vụ, mức kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, 
chương trình, đề án năm 2013 gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 
ngày 20/7/2012.
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2. Lập phương án phân bổ dự toán chi năm 2013 đối với từng Bộ, cơ quan 
Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo thời hạn quy định tại văn bản thông báo mức 
kinh phí năm 2013 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án 
cua Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, ban hành và hoàn thiện các văn bản 
hướng dẫn đô các chương trình mục tiêu quốc gia kịp triển khai ngay từ đầu năm
2013.

Điêu 14. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa 
p h ương

1. Căn cứ số kiểm tra đã được thông báo, các Bộ, cơ quan Trung ương và 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và thông 
báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc 
và ngân sách cấp dưới theo quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán 
năm 2013 về chi đầu tư phát triển, phương án phân bổ chi đầu tư phát triển một 
số lĩnh vực của ngân sách Trung ương được phân công, phương án phân bổ vốn 
đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia gửi Bộ Tài chính trước ngày 
10/9/2012.

3. Thực hiện đổi mới chương trình công tác xây dựng dự toán đảm bảo 
chất lượng và thực hành tiết kiệm, hiệu quả việc tổ chức công tác xây dựng ngân 
sách năm 2013, cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính không thảo luận với Sơ 
Tài chính. Việc tổ chức công tác xây dựng, tổng hợp và báo cáo dự toán ngân 
sách năm 2013 theo đúng quy định của Luật NSNN, các vãn bản hướng dẫn và 
những nội dung theo hướng dẫn của Thông tư này; báo cáo đầy đủ nội dung, biểu 
mẫu theo quy định của Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 
của Bộ Tài chính và các biểu mẫu có liên quan quy định tại Thông tư này; gửi Bộ 
Tài chính, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20/7/2012 đối với các Bộ, cơ quan 
Trung ương, trước ngày 25/7/2012 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và dăng ký thảo luận dự toán ngân sách giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh với Bộ Tài chính đối với các năm trong thời kỳ on định ngân sách (nếu 
có).

Điều 15. v ề  biểu mẫu lập và báo cáo dự toán ngân sách năm 2013
1. Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương: Tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính 

dự toán NSNN theo các biểu mẫu và thời gian quy định tại Thông tư số 
59/2003/TT-BTC, các biểu mẫu bổ sung (Biểu số 2, 5 và 11) quy định tại Thông 
tư này và biểu mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV 
ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ, 
Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành Nghị định 43/2006/NĐ-CP; trong đó chú ý xây dựng dự toán 
ngân sách chi tiết đến từng đơn vị sử dụng ngân sách (theo Biểu sô 02 - Phụ lục 
số 2 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC) và nhiệm vụ quan trọng cùa Bộ, cơ quan
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đê giải trình báo cáo Quốc hội về dự toán ngân sách của từng Bộ, cơ quan Trung 
ương.

2. Đối với các địa phương: Tổng hợp lập dự toán ngân sách địa phương, 
báo cáo Bộ Tài chính theo các mẫu biểu (Biểu số 01, 02, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - Phụ lục số 6) và thời gian quy định tại Thông tư số 
59/2003/TT-BTC và các biểu mẫu bổ sung (Biểu số 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10,
12 vả 13) quy định tại Thông tư này.

Điều 15. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4 tháng 8 năm 2012. Nội 

dung, quy trình và thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước 2013 được thực hiện 
theo quy định của Luật NSNN, các vàn bản hướng dẫn Luật và hướng dẫn tại 
Thông tư này.

2. Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách năm 2013, nếu có những 
chính sách chế độ mới ban hành, Bộ Tài chính sẽ có thông báo hướng dẫn bố 
sung; nếu phát sinh vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng dự toán ngân 
sách năm 2013 đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, tập đoàn kinh 
tế, tống công ty nhà nước phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời xử lý./, < /

Nơi nhận:
-  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Q uốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổ ng bí thư;
- VP B C Đ  TW  về phòng, chố ng tham nhũng;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ  quan ngang Bộ, cơ  quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Học viện Chính trị - Hành chính 

Q uốc gia Hồ Chí Minh;
- UBTW  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, U B N D  các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, K BN N  các tinh, 
thành phố trực thuộc T rung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ T ư  pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

N guyễn C ông Nghiệp




